
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày      tháng 10 năm 2023 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 25/9/2023 đến ngày 06/10/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ  

 

 

162/NQ-CP 

04/10/2023 Nghị quyết của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

 

2.  

Chính phủ  

 

164/NQ-CP 

04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội 

nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương 

 

3.  
Chính phủ 165/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết phiên họp chuyên đề về 

xây dựng Pháp luật tháng 9 năm 2023 
 

4.  
Chính phủ 72/2023/NĐ-

CP 

26/9/2023 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô 
 

5.  

Chính phủ  

73/2023/NĐ-

CP 

29/9/2023 Nghị định quy định về khuyến khích, 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung 

 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

24/2023/QĐ-

TTg 

22/9/2023  Quy định điều kiện xác định người bị 

phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm 

HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

25/2023/QĐ-

TTg 

10/3/2023 Quyết định về việc giảm tiền thuê đất 

của năm 2023 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1117/QĐ-TTg 

25/9/2023 Quyết định phê duyệt Chương trình 

xây dựng mô hình nguồn tài nguyên 

giáo dục mở trong giáo dục đại học 

 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1121/QĐ-TTg 

25/9/2023 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

phòng chống kháng thuốc tại Việt 

Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1128/QĐ-TTg 28/9/2023 Quyết định Tặng Kỷ niệm chương 

“Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, 

đày” cho 14 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định. 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1135/QĐ-TTg 28/9/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu 

khí 
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12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1138/QĐ-TTg 

02/10/2023 Quyết định ban hành danh sách các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Sao y số 
657/SY-

UBND 

ngày 
06/10/2023 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1142/QĐ-TTg 

02/10/2023 Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà 

Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

1143/QĐ-TTg 

03/10/2023  Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, 

thực hiện Đề án chủ trương đầu tư 

đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - 

Nam và các dự án đường sắt quan 

trọng quốc gia 

Sao y số 

661/SY-
UBND 

ngày 
09/10/2023 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1159/QĐ-TTg 

06/10/2023 Quyết định Về việc thay đổi thành 

viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

1160/QĐ-TTg 

06/10/2023 Quyết định Thành lập BCĐ xây dựng 

Đề án Trung tâm tài chính khu vực và 

quốc tế 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

25/CT-TTg 

05/10/2023 Chỉ thị về phát triển thị trường khoa 

học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả 

hiện đại và hội nhập 

 

18.  

Bộ Nội Vụ  

 

757/QĐ-BNV 

25/9/2023 Ban hành Kế hoạch triển khai xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 

của các hộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 

19.  

Bộ Tài Chính  

2036/QĐ-BTC 

25/9/2023 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-

2024 

Sao y số 
640/SY-

UBND 

ngày 
03/10/2023 

20.  

Bộ Tài Chính  

2129/QĐ-BTC 

05/10/2023 Chuyển giao cơ sở nhà, đất về địa 

phương quản lý, xử lý (trụ sở làm việc 

KBNN An Lão thuộc KBNN Bình 

Định). 

 

21.  

Bộ Tài Chính  

61/2023/TT-

BTC 

28/9/2023 Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 

Sao y số 

639/SY-

UBND 

ngày 
03/10/2023 

22.  

Bộ Tài Chính  

 

 

62/2023/TT-

BTC 

03/10/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 25/2021/TT-BTC 

ngày 07 tháng 4 năm 2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại 

Việt Nam. 

 

23.  

Bộ Xây dựng 1023/QĐ-

BXD- 

28/9/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng 

Sao y số 

665/SY-
UBND 

ngày 
10/10/2023 

24.  
Bộ Y Tế 17/2023/TT-

BYT 

25/9/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật về 
 



3 

 

   
 

an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành 

25.  

Bộ Tư pháp  

 

 

06/2023/TT-

BTP 

18/9/2023 V/v hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực tư pháp. 

 

26.  
Bộ Tư pháp 08/2023/TT-

BTP 

02/10/2023 V/v hướng dẫn tập sự hành nghề công 

chứng. 
 

27.  

Bộ Tư pháp  

 

 

4510/VBHN-

BTP 

27/9/2023 Văn bản hợp nhất Thông tư số 

01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số 

87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ quy định về Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 

 

28.  

Bộ Nội Vụ 14/2023/TT-

BNV 

05/9/2023 Ban hành Quy định cập nhật, khai thác 

và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

Nội vụ. 

 

29.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2854/QĐ-

BTNMT 

02/10/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

ĐTM của Dự án “Khu đô thị Bình 

Chương Nam, phường Hoài Đức” 

Sao y số 

670/SY-
UBND 

ngày 

10/10/2023 

30.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

 

 

 

 

2897/QĐ-

BTMT 

06/10/2023 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trườngcủa Dự án “Nâng công suất trại 

heo giống cụ kỵ công nghệ cao 

ThagricoBình Định từ 10.000 con heo 

sinh sản (trong đó: 4.500 heo bố mẹ; 

3.000heo ông bà và 2.500 heo cụ kỵ) 

lên 13.500 con heo sinh sản (trong 

đó:8.000 heo bố mẹ; 5.000 heo ông bà 

và 500 heo cụ kỵ) và 24.000 con 

heothịt/1 lứa nuôi” 

 

31.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

 

2060/QĐ-

BKHCN 

13/9/2023 V/v công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

 

32.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

 

1252/QĐ-

BGTVT 

06/10/2023 Quyết định Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu 

nạn hàng hải Việt Nam. 

Sao y số 
667/SY-

UBND 

ngày 
10/10/2023 

33.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

 

29/2023/TT-

BGTVT 

04/10/2023 Thông tư quy định về đường ngang và 

cấp giấy phép xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 

đường sắt. 
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34.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

3969/QĐ-

BNN-TCCB 

27/9/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý xây dựng công trình 
 

35.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

3998/QĐ-

BNN-TCCB 

28/9/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Kế 

hoạch 
 

36.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

4009/QĐ-

BNN-TL 

28/9/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

37.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

4053/QĐ-

BNN-TCCB 

03/10/2023 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ 

tầng nông nghiệp nông thôn. 
 

38.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

08/2023/TT-

BNNPTNT 

02/10/2023 Về việc ký ban hành Thông tư quy 

định tiêu chí phân loại, điều kiện thành 

lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

 

 

39.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

2774/QĐ-

BGDĐT 

26/9/2023 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm 

Sao y số 

652/SY-

UBND 

ngày 

04/10/20

23 

40.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

2775/QĐ-

BGDĐT 

26/9/2023 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức giáo dục 

Sao y số 

651/SY-

UBND 

ngày 

04/10/20

23 

41.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2840/QĐ-

BGDĐT 

29/9/2023 Phê duyệt Tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông của tỉnh Bình Định 

 

 

42.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2843/QĐ-

BGDĐT 

29/9/2023 Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng trong 

cơ sở giáo dục mầm non 

 

 

43.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

1412/QĐ-

LĐTBXH 

27/9/2023 Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ 

tư vấn , giới thiệu việc làm sử dụng từ 

nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 

Sao y số 

642/SY-

UBND 

ngày 

03/10/2023 

44.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1851/QĐ-

BTTTT 

27/9/2023 V/v trình ban hành danh sách thôn 

chưa có sóng BRDĐ thuộc khu vực 

ĐBKK được phổ cập dịch vụ viễn 
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thông công ích đến năm 2025 (bổ 

sung) 

45.  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

06/2023/TT-

BKHĐT 

02/10/2023 Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành Thống kê 
 

46.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

08/2023/TT-

BKHĐT 

02/10/2023 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên 

ngành thống kê 

 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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